DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	432
	Trương Thị Nhâm
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	433
	Nguyễn Thị Thương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	445
	Nguyễn Quang Lộc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	4
	450
	Võ Thị Lan Hương
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	451
	Nguyễn Hữu Bát
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	453
	Hoàng Thị Thanh
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	454
	Hoàng Quang Luân
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	455
	Võ Doãn Hiếu
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	456
	Nguyễn Hoàng Phương
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	457
	Nguyễn Trọng Thiên
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	458
	Hoàng Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	459
	Hoàng Duy Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	460
	Nguyễn Văn Thu
	Quảng Phú, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	461
	Trần Thị Hoài Thương
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	462
	Nguyễn Văn Mảo
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	463
	Nguyễn Văn Điệp
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	465
	Phan Huy Hoàng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	465
	Trần Xuân Dũng
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	466
	Phạm Huyền Ngọc
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	467
	Đàm Văn Thương
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	468
	Lưu Thị Nga
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	469
	Nguyễn Thị Ánh Đào
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23
	470
	Phạm Văn Huấn
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	471
	Đặng Thị Hồng Mơ
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	472
	Nguyễn Xuân Tân
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	473
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	475
	Nguyễn Thị Bình
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	507
	Trương Thị Mỹ Hạnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình


